
SO SÁNH THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ QUÁ 

KHỨ ĐƠN 

I. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (PRESENT PERFECT) 

1. Công thức 

 Khẳng định: S + have / has + V3/ed 

 Phủ định: S + have / has + not + V3/ed (haven't / hasn't) 

 Nghi vấn: Have / Has + S + V3/ed ...? 

2. Dấu hiệu nhận biết 

Chia động từ ở thời Hiện tại hoàn thành khi có các cụm từ sau: 

 Already (đã... rồi) 

 Just (vừa mới) 

 Ever (đã từng) 

 Never (chưa từng) 

 Yet (chưa) 

 Lately / Recently (gần đây) 

 So far / Up to now / Up till now (cho đến nay) 

 The last three years / The past two weeks (trong 3 năm qua / 

2 tuần qua) 

 Since then (kể từ đó) 

a. Mẫu câu khẳng định 



 I have already finished my work. (Tôi đã hoàn thành công 

việc của mình rồi.) 

 She has lived here for 3 years. (Cô ấy đã sống ở đây được 

3 năm.) 

b. Mẫu câu phủ định 

 I haven't seen him yet. (Tôi vẫn chưa gặp anh ấy.) 

 She hasn't traveled abroad before. (Cô ấy chưa từng đi du 

lịch nước ngoài trước đây.) 

c. Mẫu câu nghi vấn 

 Have you recently bought a new car? (Gần đây bạn có 

mua xe hơi mới không?) 

 

II. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (SIMPLE PAST) 

1. Công thức 

 Khẳng định: S + V2/ed (đối với động từ thường) hoặc S + 

was / were (đối với to be) 

 Phủ định: S + did not + V_nguyên thể (didn't) hoặc S + was 

/ were + not (wasn't / weren't) 

 Nghi vấn: Did + S + V_nguyên thể ...? hoặc Was / Were + S 

...? 

2. Dấu hiệu nhận biết 

Chia động từ ở thời Quá khứ đơn khi có các cụm từ sau: 



 Ago (cách đây) 

 Last month / year (tháng trước / năm ngoái) 

 Those days / years (vào những ngày / năm đó) 

 In 1999 (vào mốc thời gian cụ thể trong quá khứ) 

 Originally (ban đầu) 

 In that time (vào thời điểm đó) 

a. Mẫu câu khẳng định 

 They left two hours ago. (Họ đã rời đi cách đây 2 tiếng.) 

 I was born in 1999. (Tôi sinh năm 1999.) 

b. Mẫu câu phủ định 

 We didn't watch the movie last night. (Chúng tôi đã không 

xem phim tối hôm qua.) 

 She wasn't at home in that time. (Cô ấy không có ở nhà 

vào thời điểm đó.) 

c. Mẫu câu nghi vấn 

 Did you travel to Da Nang last year? (Bạn có đi du lịch Đà 

Nẵng năm ngoái không?) 

 


